
STT SBD Ngày sinh Nghe Nói
Đọc 

viết
Tổng Kết quả NL

1 1 Trần Thị Kim Chi
20/07/2002

ĐHQTNH&DVAUK4A v v v v v

2 2 Tạ Duy Chiến 25/05/2003
ĐH QLVHK7 3 0 5 8 Không đạt bậc 2

3 3 Bùi Doãn Hoài Diệp 03/12/2003
ĐHQTNH&DVAUK4B 8 0 16 24 Không đạt bậc 2

4 4 Đặng Hồng Điệp 02/08/2003
ĐHQTNH&DVAUK4A v v v v v

5 5 Vũ Ngọc Hạnh Duyên 25/04/2003 ĐH QLVHK7 1 1 8 10 Không đạt bậc 2

6 6 Đặng Thị Thu Hà 13/02/2003 ĐHQTNH&DVAUK4B v v v v v

7 7 Đàm Thị Vân Hải 01/09/2003 ĐHQTNH&DVAUK4B 2 5 11 18 Không đạt bậc 2

8 8 Võ Trọng Hiếu 25/07/2003 ĐHQTNH&DVAUK4B v v v v v

9 9 Dương Đức Hoàng 20/04/2003 ĐHQTNH&DVAUK4A v v v v v

10 10 Trần Thành Hoàng 03/05/2003 ĐHQTNH&DVAUK4A v v v v v

11 11 Điệp Minh Huệ 11/10/2003 ĐHQTNH&DVAUK4B v v v v v

12 12 Vũ Phúc Huy 06/10/2003 ĐHQTNH&DVAUK4B 5 0 8 13 Không đạt bậc 2

13 13 Ngô Quang Huy 28/09/2002 ĐHQTNH&DVAUK4B 0 0 8 8 Không đạt bậc 2

14 14 Nguyễn Mạnh Hưng 09/04/2003 ĐH QLVHK7 14 10 35 59 Không đạt bậc 2

15 15 Hoàng Duy Khánh 27/03/2003 ĐH QLVHK7 2 0 4 6 Không đạt bậc 2

16 16 Nguyễn Trung Kiên 11/06/2003 ĐHQTNH&DVAUK4B 3 0 0 3 Không đạt bậc 2

17 17 Nguyễn Khánh Linh 09/07/2003 ĐHQTNH&DVAUK4A v v v v v

18 18 Hoàng Văn Linh 17/01/2003 ĐHQTNH&DVAUK4B 7 0 9 16 Không đạt bậc 2

19 19 Nông Thị Linh 10/02/2003 ĐHQTNH&DVAUK4B 1 0 12 13 Không đạt bậc 2

20 20 Trịnh Thị Khánh Linh 23/10/2003 ĐH QLVHK7 4 6 11 21 Không đạt bậc 2

21 21 Ninh Ngọc Lợi 22/05/2000 ĐH QLVHK7 8 4 7 19 Không đạt bậc 2

22 22 Chìu Thị Mai 21/01/2003 ĐHQTNH&DVAUK4B v v v v v

23 23 Vũ Thị Kim Ngân 27/05/2003 ĐH QLVHK7 v v v v v

24 24 Ngô Bùi Như Ngọc 08/07/2003 ĐHQTNH&DVAUK4B 14 10 37 61 Không đạt bậc 2

25 25 Nguyễn Thị Kim Oanh 11/07/2003 ĐHQTNH&DVAUK4A v v v v v

26 26 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 24/08/2002 ĐH QLVHK7 2 1 10 13 Không đạt bậc 2

27 27 Đỗ Công Quyền 14/10/2002 ĐH QLVHK7 2 6 16 24 Không đạt bậc 2

28 28 Bùi Hương Quỳnh 29/07/2003 ĐHQTNH&DVAUK4A v v v v v

29 29 Trần Thanh Tâm 12/03/2003 ĐHQTNH&DVAUK4B 3 10 21 34 Không đạt bậc 2

30 30 Nguyễn Tiến Thành 04/08/2003 ĐHQTNH&DVAUK4A 2 0 10 12 Không đạt bậc 2

31 31 Nguyễn Thu Thảo 09/10/2003 ĐHQTNH&DVAUK4A v v v v v
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32 32
Nguyễn Thị Diệu Thương 09/07/2003

ĐH QLVHK7 6 6 22 34 Không đạt bậc 2

33 33 Vũ Thị Thùy Trang 07/04/2003 ĐHQTNH&DVAUK4A v v v v v

34 34 Nguyễn Thị HuyềnTrang 10/11/2003 ĐH QLVHK7 1 5 14 20 Không đạt bậc 2

35 35 Phạm Tú Uyên 29/04/2003 ĐHQTNH&DVAUK4B 8 7 9 24 Không đạt bậc 2

36 36 Lê Thị Yến 20/02/2003 ĐHQTNH&DVAUK4A v v v v v

36 SV

21 SV

15 SV

Tổng số SV đạt NLTA Bậc 2  0 SV

Tổng số SV dự thi PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tổng số SV vắng thi

Tổng số SV theo DS Quảng Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2021


